	BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3315/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";
Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 1573/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TMĐT(CPS).
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Nguyễn Hồng Diên


 
PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Đơn vị
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực

	1
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà
	Xuất nhập khẩu

	2
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế
	Xuất nhập khẩu

	3
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị
	Xuất nhập khẩu

	4
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
	Xuất nhập khẩu

	5
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô
	Xuất nhập khẩu

	6
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
	Xuất nhập khẩu

	7
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
	Xuất nhập khẩu

	8
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ
	Xuất nhập khẩu

	9
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi một chiều mẫu A (cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU)
	Xuất nhập khẩu

	10
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AANZ
	Xuất nhập khẩu

	11
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AI
	Xuất nhập khẩu

	12
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AJ
	Xuất nhập khẩu

	13
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AK
	Xuất nhập khẩu

	14
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D
	Xuất nhập khẩu

	15
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu E
	Xuất nhập khẩu

	16
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu S
	Xuất nhập khẩu

	17
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu VJ
	Xuất nhập khẩu

	18
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu VC
	Xuất nhập khẩu

	19
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu VK
	Xuất nhập khẩu

	20
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu X
	Xuất nhập khẩu

	21
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu EAV
	Xuất nhập khẩu

	22
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN
	Xuất nhập khẩu

	23
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập
	Xuất nhập khẩu

	24
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa
	Xuất nhập khẩu

	25
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp sau
	Xuất nhập khẩu

	26
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
	Xuất nhập khẩu

	27
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) giáp lưng
	Xuất nhập khẩu

	28
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ Việt Nam
	Xuất nhập khẩu

	29
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm của Việt Nam nhưng không thuộc danh mục cấm của Campuchia
	Xuất nhập khẩu

	30
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm Campuchia
	Xuất nhập khẩu

	31
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy phép quá cảnh đối với mặt hàng gỗ các loại đã qua xử lý
	Xuất nhập khẩu

	32
	Cục Xuất nhập khẩu
	Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm của Việt Nam nhưng không thuộc danh mục cấm của Campuchia
	Xuất nhập khẩu

	33
	Cục Xuất nhập khẩu
	Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm của Campuchia
	Xuất nhập khẩu

	34
	Cục Xuất nhập khẩu
	Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với mặt hàng gỗ các loại đã qua xử lý
	Xuất nhập khẩu

	35
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh
	Xuất nhập khẩu

	36
	Cục Xuất nhập khẩu
	Đăng ký Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan xuất khẩu mật ong tự nhiên sang Nhật Bản
	Xuất nhập khẩu

	37
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Xuất nhập khẩu

	38
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa quá cảnh là Vật liệu nổ công nghiệp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Xuất nhập khẩu

	39
	Cục Xuất nhập khẩu
	Gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Xuất nhập khẩu

	40
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thay đổi cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Xuất nhập khẩu

	41
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Xuất nhập khẩu

	42
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
	Xuất nhập khẩu

	43
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
	Xuất nhập khẩu

	44
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
	Xuất nhập khẩu

	45
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh (nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh)
	Xuất nhập khẩu

	46
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu
	Xuất nhập khẩu

	47
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu
	Xuất nhập khẩu

	48
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	Xuất nhập khẩu

	49
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác
	Xuất nhập khẩu

	50
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép tạm xuất tái nhập
	Xuất nhập khẩu

	51
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu
	Xuất nhập khẩu

	52
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm nhập, tái xuất; Giấy phép tạm xuất, tái nhập; Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu
	Xuất nhập khẩu

	53
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh
	Xuất nhập khẩu

	54
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
	Xuất nhập khẩu

	55
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng
	Xuất nhập khẩu

	56
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất
	Xuất nhập khẩu

	57
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
	Xuất nhập khẩu

	58
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật
	Xuất nhập khẩu

	59
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép quá cảnh hàng hóa
	Xuất nhập khẩu

	60
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
	Xuất nhập khẩu

	61
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép gia công hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép
	Xuất nhập khẩu

	62
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài
	Xuất nhập khẩu

	63
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung/ cấp lại Giấy phép sản xuất, gia công quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài
	Xuất nhập khẩu

	64
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục
	Xuất nhập khẩu

	65
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
	Xuất nhập khẩu

	66
	Cục Xuất nhập khẩu
	Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã có quyết định tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh
	Xuất nhập khẩu

	67
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Chứng thư xuất khẩu
	Xuất nhập khẩu

	68
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu CPTPP
	Xuất nhập khẩu

	69
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu AHK
	Xuất nhập khẩu

	70
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu VN-CU
	Xuất nhập khẩu

	71
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1
	Xuất nhập khẩu

	72
	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EUR.1 trong UKVFTA
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	Cục Phòng vệ thương mại
	Khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
	Phòng vệ thương mại

	167
	Cục Phòng vệ thương mại
	Miễn trừ, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại (lần đầu)
	Phòng vệ thương mại

	168
	Cục Phòng vệ thương mại
	Bổ sung lượng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
	Phòng vệ thương mại


 
PHỤ LỤC 2:
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Đơn vị
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực

	1
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương (trừ hoạt động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)
	An toàn đập, hồ chứa thủy điện

	2
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương (trừ hoạt động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)
	An toàn đập, hồ chứa thủy điện

	3
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương (trừ hoạt động quy định tai điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)
	An toàn đập, hồ chứa thủy điện

	4
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương
	An toàn đập, hồ chứa thủy điện

	5
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương
	An toàn đập, hồ chứa thủy điện

	6
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
	An toàn vệ sinh lao động

	7
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
	An toàn vệ sinh lao động

	8
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
	An toàn vệ sinh lao động

	9
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Chấp thuận các tài liệu an toàn
	Dầu khí

	10
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG
	Kinh doanh Khí

	11
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG
	Kinh doanh Khí

	12
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG
	Kinh doanh Khí

	13
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini
	Kinh doanh Khí

	14
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini
	Kinh doanh Khí

	15
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini
	Kinh doanh Khí

	16
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	17
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	18
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	19
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	20
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	21
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	22
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	23
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	24
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	25
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	26
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	27
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy phép Dịch vụ nổ mìn
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	28
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp lại Giấy phép Dịch vụ nổ mìn
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	29
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp điều chỉnh Giấy phép Dịch vụ nổ mìn
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	30
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	31
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	32
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

	33
	Cục Điều tiết điện lực
	Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài
	Điện

	34
	Cục Công nghiệp
	Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
	Công nghiệp nặng

	35
	Cục Công nghiệp
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô
	Công nghiệp nặng

	36
	Cục Công nghiệp
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô
	Công nghiệp nặng

	37
	Cục Công nghiệp
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô
	Công nghiệp nặng

	38
	Cục Công nghiệp
	Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
	Công nghiệp tiêu dùng

	39
	Cục Công nghiệp
	Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
	Công nghiệp tiêu dùng

	40
	Cục Công nghiệp
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
	Công nghiệp tiêu dùng

	41
	Cục Công nghiệp
	Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
	Công nghiệp tiêu dùng

	42
	Cục Công nghiệp
	Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
	Công nghiệp tiêu dùng

	43
	Cục Công nghiệp
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
	Công nghiệp tiêu dùng

	44
	Cục Công nghiệp
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)
	Công nghiệp tiêu dùng

	45
	Cục Công nghiệp
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)
	Công nghiệp tiêu dùng

	46
	Cục Công nghiệp
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)
	Công nghiệp tiêu dùng

	47
	Cục Hóa chất
	Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất

	48
	Cục Hóa chất
	Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
	Hóa chất

	49
	Cục Hóa chất
	Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
	Hóa chất

	50
	Cục Hóa chất
	Cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất

	51
	Cục Hóa chất
	Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất

	52
	Cục Hóa chất
	Cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất

	53
	Cục Hóa chất
	Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
	Hóa chất

	54
	Cục Hóa chất
	Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
	Hóa chất

	55
	Cục Hóa chất
	Cấp lại Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
	Hóa chất

	56
	Cục Hóa chất
	Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
	Hóa chất

	57
	Cục Xúc tiến thương mại
	Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
	Xúc tiến thương mại

	58
	Cục Xúc tiến thương mại
	Phê duyệt điều chỉnh, thay đổi nội dung đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
	Xúc tiến thương mại

	59
	Cục Xúc tiến thương mại
	Phê duyệt bổ sung đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
	Xúc tiến thương mại

	60
	Cục Xúc tiến thương mại
	Xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam
	Xúc tiến thương mại

	61
	Ủy ban
Cạnh tranh quốc gia
	Thông báo tập trung kinh tế
	Quản lý cạnh tranh

	62
	Ủy ban
Cạnh tranh quốc gia
	Thủ tục xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương
	Quản lý cạnh tranh

	63
	Ủy ban
Cạnh tranh quốc gia
	Rút tiền ký quỹ
	Quản lý cạnh tranh

	64
	Ủy ban
Cạnh tranh quốc gia
	Xử lý khoản tiền đã ký quỹ
	Quản lý cạnh tranh

	65
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG
	Kinh doanh khí

	66
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG
	Kinh doanh khí

	67
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG
	Kinh doanh khí

	68
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG
	Kinh doanh khí

	69
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG
	Kinh doanh khí

	70
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG
	Kinh doanh khí

	71
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG
	Kinh doanh khí

	72
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG
	Kinh doanh khí

	73
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG
	Kinh doanh khí

	74
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
	Lưu thông hàng hóa trong nước

	75
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
	Lưu thông hàng hóa trong nước

	76
	Vụ Thị trường trong nước
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	STT
	Đơn vị
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
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	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
	Xuất nhập khẩu
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	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
	Xuất nhập khẩu
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	Cục Xuất nhập khẩu
	Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam
	Xuất nhập khẩu
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	Cục Xuất nhập khẩu
	Cấp văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (thông qua phương thức đấu giá) của Bộ Công Thương cho thương nhân
	Xuất nhập khẩu
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	Vụ Tổ chức cán bộ
	Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
	Thi đua, khen thưởng

	6
	Cục Công Thương địa phương
	Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực
	Công nghiệp địa phương

	7
	Cục Công Thương địa phương
	Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
	Công nghiệp địa phương
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	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên
	Dầu khí

	9
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên
	Dầu khí
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	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên
	Dầu khí
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	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
	Dịch vụ thương mại
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	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam
	Dịch vụ thương mại

	13
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thương mại quốc tế

	14
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thương mại quốc tế

	15
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thương mại quốc tế

	16
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thương mại quốc tế

	17
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thương mại quốc tế

	18
	Cục Xúc tiến thương mại
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Xúc tiến thương mại

	19
	Cục Xúc tiến thương mại
	Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Xúc tiến thương mại

	20
	Cục Xúc tiến thương mại
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Xúc tiến thương mại

	21
	Cục Xúc tiến thương mại
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Xúc tiến thương mại

	22
	Cục Xúc tiến thương mại
	Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
	Xúc tiến thương mại

	23
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
	Sở Giao dịch hàng hóa

	24
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
	Sở Giao dịch hàng hóa

	25
	Vụ Thị trường trong nước
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
	Sở Giao dịch hàng hóa

	26
	Vụ Thị trường trong nước
	Thông báo liên thông giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
	Sở Giao dịch hàng hóa

	27
	Vụ Thị trường trong nước
	Phê chuẩn điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa
	Sở Giao dịch hàng hóa

	28
	Vụ Thị trường trong nước
	Thông báo hàng hóa mới niêm yết trên Sở Giao dịch hàng hóa
	Sở Giao dịch hàng hóa

	29 
	Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ
	Năng lượng

	30
	Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)
	Năng lượng

	31
	Vụ Dầu khí và Than
	Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí
	Dầu khí

	32
	Vụ Dầu khí và Than
	Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí
	Dầu khí

	33
	Vụ Dầu khí và Than
	Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí
	Dầu khí

	34
	Vụ Dầu khí và Than
	Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt
	Dầu khí

	35
	Vụ Dầu khí và Than
	Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí
	Dầu khí

	36
	Vụ Dầu khí và Than
	Chấp thuận để lại công trình dầu khí
	Dầu khí


 
